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Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
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DANH SÁCH
Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh

(Kèm theo Công văn số 855/TTYTTB-KHNV ngày 10/8/2026 của Trung tâm Y tế Khu vực Thanh Bình)

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC THANH BÌNH.
2. Địa chỉ: Ấp Tân Đông A, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.
3. Danh sách người đăng ký thực hành khám bệnh, chữa bệnh:

ST
T Họ và tên

Văn 
bằng 

chuyên 
môn

Từ ngày Đến ngày
Khoa 
thực 
hành

Người hướng dẫn

Trình 
độ 

chuyên 
môn

Số 
CCHN

Ngày cấp 
CCHN Phạm vi hành nghề

10/8/2026 09/11/2026

Khoa Cấp 
cứu hồi 
sức tích 
cực và 

chống độc

Đỗ Thị Vân Em Bác sĩ 
CK I

7154/ĐT-
CCHN 20/3/2020

- Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Khám 
bệnh chữa bệnh Nội 
khoa.
- Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Hồi 
sức cấp cứu.

1 Ngô Phan Minh Tuấn Bác sĩ Y 
khoa

10/11/2026 09/02/2027

Khoa Nội 
(bao gồm 
Truyền 
nhiễm)

Võ Thanh Tứ Bác sĩ 
CK I

0001531/
ĐT-

CCHN
17/02/2014

- Khám bệnh, chữa 
bệnh nội khoa, không 
làm thủ thuật chuyên 
khoa.
- Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa.
- Khám bệnh, chữa 
bệnh theo nguyên lý y 
học gia đình theo 
Thông tư 21/2019/TT-
BYT ngày 21 tháng 8 
năm 2019 của Bộ Y tế 
hướng dẫn thí điểm về 
y học gia đình.
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10/02/2027 09/4/2027

Khoa 
Ngoại – 

Phẫu 
thuật – 
GMHS

Nguyễn Lưu Nguyễn Bác sĩ 
CK I

5445/ĐT-
CCHN 14/4/2017

- Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa hoặc 
khám bệnh, chữa bệnh 
ngoại khoa.

10/4/2027 09/6/2027 Khoa Nhi Trần Ngọc Hợp Bác sĩ 
CK I

0001708/
ĐT-

CCHN
 10/3/2014

- Khám bệnh, chữa 
bệnh nội khoa, không 
làm thủ thuật chuyên 
khoa.
- Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Nhi.
- Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa.

10/6/2027 09/8/2027

Khoa 
Chăm sóc 
sức khỏe 
sinh sản 
và Phụ 

sản

Trương Thị Mỹ Dung Bác sĩ 
CK I

0001678/
ĐT-

CCHN
 04/3/2014

- Khám bệnh, chữa 
bệnh sản phụ khoa.
- Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa.

10/8/2026 09/11/2026

Khoa Nội 
(bao gồm 
Truyền 
nhiễm)

Võ Thanh Tứ Bác sĩ 
CK I

0001531/
ĐT-

CCHN
17/02/2014

- Khám bệnh, chữa 
bệnh nội khoa, không 
làm thủ thuật chuyên 
khoa.
- Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa.
- Khám bệnh, chữa 
bệnh theo nguyên lý y 
học gia đình theo 
Thông tư 21/2019/TT-
BYT ngày 21 tháng 8 
năm 2019 của Bộ Y tế 
hướng dẫn thí điểm về 
y học gia đình.

2 Lê Văn Tuấn Bác sĩ Y 
khoa

10/11/2026 09/01/2027
Khoa 

Ngoại – 
Phẫu 

Nguyễn Lưu Nguyễn Bác sĩ 
CK I

5445/ĐT-
CCHN 14/4/2017

- Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa hoặc 
khám bệnh, chữa bệnh 
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thuật – 
GMHS

ngoại khoa.

10/01/2027 09/3/2027 Khoa Nhi Trần Ngọc Hợp Bác sĩ 
CK I

0001708/
ĐT-

CCHN
 10/3/2014

- Khám bệnh, chữa 
bệnh nội khoa, không 
làm thủ thuật chuyên 
khoa.
- Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Nhi.
- Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa.

10/3/2027 09/5/2027

Khoa 
Chăm sóc 
sức khỏe 
sinh sản 
và Phụ 

sản

Trương Thị Mỹ Dung Bác sĩ 
CK I

0001678/
ĐT-

CCHN
 04/3/2014

- Khám bệnh, chữa 
bệnh sản phụ khoa.
- Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa.

10/5/2027 09/8/2027

Khoa Cấp 
cứu hồi 
sức tích 
cực và 

chống độc

Đỗ Thị Vân Em Bác sĩ 
CK I

7154/ĐT-
CCHN 20/3/2020

- Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Khám 
bệnh chữa bệnh Nội 
khoa.
- Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Hồi 
sức cấp cứu.

10/8/2026 09/10/2026

Khoa 
Ngoại – 

Phẫu 
thuật – 
GMHS

Nguyễn Lưu Nguyễn Bác sĩ 
CK I

5445/ĐT-
CCHN 14/4/2017

- Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa hoặc 
khám bệnh, chữa bệnh 
ngoại khoa.

3 Phan Thanh Duy Bác sĩ Y 
khoa

10/10/2026 09/12/2026 Khoa Nhi Trần Ngọc Hợp Bác sĩ 
CK I

0001708/
ĐT-

CCHN
 10/3/2014

- Khám bệnh, chữa 
bệnh nội khoa, không 
làm thủ thuật chuyên 
khoa.
- Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Nhi.
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- Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa.

10/12/2026 09/02/2027

Khoa 
Chăm sóc 
sức khỏe 
sinh sản 
và Phụ 

sản

Trương Thị Mỹ Dung Bác sĩ 
CK I

0001678/
ĐT-

CCHN
 04/3/2014

- Khám bệnh, chữa 
bệnh sản phụ khoa.
- Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa.

10/02/2027 09/5/2027

Khoa Cấp 
cứu hồi 
sức tích 
cực và 

chống độc

Đỗ Thị Vân Em Bác sĩ 
CK I

7154/ĐT-
CCHN 20/3/2020

- Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; Khám 
bệnh chữa bệnh Nội 
khoa.
- Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa Hồi 
sức cấp cứu.

10/5/2027 09/8/2027

Khoa Nội 
(bao gồm 
Truyền 
nhiễm)

Võ Thanh Tứ Bác sĩ 
CK I

0001531/
ĐT-

CCHN
17/02/2014

- Khám bệnh, chữa 
bệnh nội khoa, không 
làm thủ thuật chuyên 
khoa.
- Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa.
- Khám bệnh, chữa 
bệnh theo nguyên lý y 
học gia đình theo 
Thông tư 21/2019/TT-
BYT ngày 21 tháng 8 
năm 2019 của Bộ Y tế 
hướng dẫn thí điểm về 
y học gia đình.
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